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 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Kiểm tra thường xuyên Ghi chú

1 245714020130089 Lê Mai Chi 8.3

2 245714020130065 Hoàng Lê Hương Giang 9.3

3 245714020130012 Lê Khánh Huyền 8.1

4 245714020130151 Nguyễn Thị Thanh Lam 8.1

5 245714020130091 Lỳ Y Mị 8.7

6 245714020130187 Cao Thị Thủy Ngân 7.0

7 245714020130008 Phạm Hồng Ngọc 6.2

8 245714020130111 Vi Nguyễn Sa Ra 8.0

9 245714020130002 Nguyễn Thị Phương Thanh 8.3

10 245714020130201 Bùi Phương Thảo 8.3

11 245714020130161 Lê Thu Thảo 8.1

12 245714020130064 Lữ Thị May Thảo 8.1

13 245714020130218 Ngân Yến Thảo 9.0

14 245714020130121 Nguyễn Thị Thu Thảo 9.3

15 245714020130133 Vi Thị Thảo 8.0

16 215714020110179 CHÂU THỊ THẮM 6.7

17 245714020130114 Trương Thị Thủy 6.6

18 245714020130011 Võ Thị Thùy 7.9

19 245714020130099 Lô Thị Minh Thư 6.0

20 245714020130112 Nguyễn Anh Thư 6.5

21 245714020130073 Nguyễn Thị Hà Thương 9.2

22 245714020130147 Trần Thị Hương Trà 7.7

23 245714020130137 Lê Thị Thu Trang 8.1

24 245714020130044 Nguyễn Thị Kiều Trang 8.0

25 245714020130023 Xeo Thị Trang 8.0

26 245714020130178 Vi Thị Ngọc Trâm 6.3

27 245714020130067 Nguyễn Thị Anh Trúc 7.2

28 245714020130222 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6.9

29 245714020130143 Vi Thị Ánh Tuất 8.3

30 245714020130213 Lương Thị Tú Uyên 6.7

31 245714020130003 Mai Thu Uyên 7.3

32 245714020130135 Vi Thị Khánh Uyên 7.0

33 245714020130189 Lương Thị Hà Vi 7.1



 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Kiểm tra thường xuyên Ghi chú

34 245714020130030 Nguyễn Thị Vinh 9.2

35 245714020130199 Nguyễn Thị Trà Vinh 8.9

36 245714020130080 Lữ Thị Tiểu Vy 8.1

37 245714020130132 Nguyễn Nhã Yến Vy 7.3

38 245714020130156 Nguyễn Thảo Vy 8.9

39 245714020130169 Chu Thị Hải Yến 8.9

40 245714020130171 Đặng Thị Hải Yến 7.8

41 245714020130083 Lô Thị Kim Yến 8.3

42 245714020130016 Nguyễn Thị Yến 8.2

43 245714020130122 Nguyễn Thị Hải Yến 9.2

44 245714020130226 Phạm Thị Yến 7.6

  Nghệ An, ngày 11 tháng 01 năm 2025

Trưởng bộ môn Giảng viên
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